
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K6-CB01 Đặng Thị Kim Anh 11/12/1999 Nữ Bình Thuận 1757010041

2 K6-CB02 Lương Thị Quế Anh 12/06/1999 Nữ Thanh Hóa K10KTO0002

3 K6-CB03 Nguyễn Phương Anh 15/03/1963 Nam Quảng Ngãi 260415670

4 K6-CB04 Lê Nữ Quốc Ly Băng 11/01/1975 Nữ Bình Thuận 260687794

5 K6-CB05 Ngô Thị Kim Cúc 30/10/1989 Nữ Bình Thuận 261154667

6 K6-CB06 Nguyễn Hoàng Nhật Hạ 25/08/1996 Nữ Bình Thuận 1554020084

7 K6-CB07 Nguyễn Thị Thanh Hằng 24/11/1997 Nữ Bình Thuận 1757010046

8 K6-CB08 Bùi Thị Như Hiếu 12/05/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0099

9 K6-CB09 Nguyễn Duy Hoàng 26/11/1982 Nam Bình Thuận 260880562

10 K6-CB10 Đồng Gia Huy 03/09/2000 Nam Bình Thuận K10KSA0103

11 K6-CB11 Ngô Thị Quỳnh Hương 28/02/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0010

12 K6-CB12 Nguyễn Thị Thúy Kiều 07/12/1997 Nữ Bình Thuận 261534799

13 K6-CB13 Phan Thị Yến Lộc 17/0/4/1997 Nữ Bình Thuận 1557010126

14 K6-CB14 Nguyễn Vũ Minh 08/03/1997 Nam Bình Thuận 1750107028

15 K6-CB15 Nguyễn Thị Thanh Ngân 16/08/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0060

16 K6-CB16 Thái Thị Thu Ngân 01/12/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0016

17 K6-CB17 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10/08/2001 Nữ Bình Thuận K11NNA0123
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18 K6-CB18 Nguyễn Thị Thùy Ngân 01/07/2001 Nữ Bình Thuận K11NNA0124

19 K6-CB19 Nguyễn Thị Duyên Ngọc 28/05/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0018

20 K6-CB20 Nguyễn Hoàng Nhân 28/10/1998 Nam Bình Thuận 1751010026

21 K6-CB21 Nguyễn Tuyết Nhi 13/09/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0067

22 K6-CB22 Nguyễn Thị Yến Nhung 05/03/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0069

23 K6-CB23 Nguyễn Thị Bích Nhung 10/09/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0022

24 K6-CB24 Trần Thị Kim Phụng 14/06/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0024

25 K6-CB25 Huỳnh Thị Út Quyên 04/09/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0024

26 K6-CB26 Nguyễn Trần Kim Quyên 29/01/2001 Nữ Bình Thuận K11NNA0135

27 K6-CB27 Nguyễn Như Quỳnh 01/07/1997 Nữ Bình Thuận 1654020078

28 K6-CB28 Vũ Thị Tâm 28/02/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0028

29 K6-CB29 Đinh Thị Ngọc Tâm 25/04/1999 Nữ Bình Thuận 1754020075

30 K6-CB30 Trần Nhật Tiến 15/05/2000 Nam Bình Thuận K10KSA0126

31 K6-CB31 Trương Nhật Thái 02/03/1996 Nam Ninh Thuận 1650107023

32 K6-CB32 Phan Lệ Thanh 21/08/1999 Nữ Bình Thuận 1750103059

33 K6-CB33 Mạch Thị Phương Thảo 11/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654020085

34 K6-CB34 Lê Huỳnh Khánh Thi 20/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020088

35 K6-CB35 Trần Duy Thịnh 27/09/1998 Nam Bình Thuận 1754020073

36 K6-CB36 Trần Thị Mỹ Thùy 24/09/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0123

37 K6-CB37 Ngô Đào Thị Thư 21/11/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0031

38 K6-CB38 Nguyễn Thị Ngân Thư 14/09/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0078

39 K6-CB39 Hồ Hương Trà 14/01/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0078

40 K6-CB40 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 28/12/2000 Nữ Bình Thuận K10LSA0036
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41 K6-CB41 Nguyễn Thị Hương Trầm 20/11/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0037

42 K6-CB42 Nguyễn Thị Thu Trân 10/07/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0085

43 K6-CB43 Hà Kiều Trinh 10/07/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0086

44 K6-CB44 Trần Thị Mỹ Uyên 15/11/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0133

45 K6-CB45 Trương Kiều Vân 29/10/1998 Nữ Bình Thuận 1750107056

46 K6-CB46 Phan Thúy Vy 29/12/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0042

47 K6-CB47 Nguyễn Thị Thúy Vy 09/01/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0041

48 K6-CB48 Võ Thị Như Ý 19/01/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0044

TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 48 thí sinh
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